
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:          /BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng    năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020  

và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 

 
 

Thực hiện Văn bản số 1170/UBND-KTN ngày 23/4/2020 của của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc tổng hợp xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo 

Đã xây dựng và ban hành 8 văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 về 

môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; quy trình xử 

lý chất thải, nước thải trong chế biến cà phê; hướng dẫn phân loại thu gom xử 

lý chất thải rắn hộ gia đình; thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ thực vật 

hết hạn sử dụng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng... (Văn bản số 

413/STNMT-MT ngày 8/6/2017 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn 

mới; Văn bản số 126/STNMT-MT ngày 07/02/2018 về việc Hướng dẫn quy 

trình xử lý chất thải, nước thải trong chế biến cà phê; Văn bản số 

486/STNMT-MT ngày 26/6/2018 về việc Hướng dẫn phân loại thu gom xử lý 

chất thải rắn hộ gia đình; Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ 

thực vật hết hạn sử dụng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên các năm 2018, 2019; Kế hoạch 1336/KH-STNMT ngày 

30/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 -2020; Văn bản số 

228/STNMT-MT ngày 26/3/2019 của Sở tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung tiêu chí về môi trường trong xây dựng thôn bản nông 

thôn mới và thôn bản nông thôn mới kiễu mẫu; Văn bản 549/STNMT-MT ngày 

12/6/2019 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí về cảnh quan - 

môi trường xã đạt nông thôn mới nâng cao). 

2. Kết quả bảo vệ môi trường trong làng nghề, ngành nghề nông thôn 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa có làng nghề được công nhận 

là làng nghề truyền thống theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NÐ-CP ngày 

12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 
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Đối với cụm công nghiệp: UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt quy hoạch 

phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2025; trong giai đoạn 2020, có 08 cụm công nghiệp được quy 

hoạch với diện tích 146,1 ha (thành lập mới 06 cụm công nghiệp trên địa bàn các 

huyện: Điện Biên (01 cụm), Tủa Chùa (01 cụm), Mường Ảng (02 cụm), Mường 

Chà (01 cụm), Mường Nhé (01 cụm); 02 cụm công nghiệp đã có quy hoạch chi 

tiết là: cụm công nghiệp Na Hai, huyện Điện Biên, cụm công nghiệp phía Đông, 

huyện Tuần Giáo); trong đó có 02 cụm công nghiệp được quy hoạch chế biến 

nông lâm sản (cụm công nghiệp hỗn hợp huyện Mường Ảng tại địa bàn xã Ảng Tở 

và xã Ảng Cang, diện tích dự kiến 25 ha; cụm công nghiệp Núa Ngam, huyện 

Điện Biên, tổng diện tích 30 ha).  

Hiện tại, các cụm công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ 

môi trường. Tuy nhiên, các dự án triển khai trong cụm công nghiệp đều có báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định, có 

hệ thống xử lý nước thải riêng nhằm xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công 

nghiệp trước khi thải ra môi trường và thực hiện chương trình quan trắc môi 

trường định kỳ theo quy định của pháp luật. 

3. Kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của tiêu chí số 17 về môi trường trong xây 

dựng nông thôn mới như sau: 

- Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng 

nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường:  Tỷ lệ 100% số cơ sở trên địa bàn 

của 86/116 xã đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường (chiếm 70,6%). 

- Chỉ tiêu 17.3. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an 

toàn: Có 69/116 xã đạt (chiếm 59,4%).  

- Chỉ tiêu 17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn 

hóa từng dân tộc: Có 83/116 xã đạt (chiếm 71,5%). 

- Chỉ tiêu 17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập 

trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định: Có 

52/116 xã  đạt (chiếm 44,8%). 

- Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ 

sinh môi trường: Có 34/116 xã đạt (chiếm 29,3%). 

Hiện tại, có 33/116 xã cơ bản đạt tiêu chí số 17 về môi trường (Lay Nưa, 

Thanh Minh, Tà Lèng, Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Xương, Thanh An, 

Thanh Chăn, Thanh Yên, Noong Hẹt, Pom Lót, Thanh Nưa, Nà Nhạn, Chiềng 

Sinh, Mùn Chung, Mường Thín, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Ảng Nưa, Ảng 

Cang, Búng Lao, Chà Nưa, Chà Cang, Sín Thầu, Mường Mươn, Na Sang, Mường 

Luân, Luân Giói, Noong Luống, Mường Phăng, Núa Ngam, Mường Báng). 
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4. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP Điện Biên 

Cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm 

OCOP đối với 31 sản phẩm của 12 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Tham gia dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý sản phẩm tham gia 

chương trình mỗi xã 01 sản phẩm (OCOP) tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 – 2020, 

định hướng đến năm 2030. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt đạt được 

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động ban hành Kế 

hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường đối với làng 

nghề; văn bản hướng dẫn, xây dựng Kế hoạch triển khai rà soát, đánh giá tiêu 

chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ 

môi trường đã được triển khai sâu, rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú 

đem lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ môi 

trường được phát động thường xuyên và duy trì. Môi trường của tỉnh được cải 

thiện về nhiều mặt như trồng cây xanh, vệ sinh môi trường đô thị, vệ sinh môi 

trường nông thôn, vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, rừng và đa dạng sinh 

học từng bước được phục hồi. 

Công tác bảo vệ môi trường đã được các cấp, ngành, UBND cấp huyện, 

xã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả mục tiêu phát 

triển kinh tế xã hội của xã đã đề ra. 

2. Những tồn tại và nguyên nhân 

 Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn 

mới chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao, người dân tại một số xã còn tư 

tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực đầu tư của nhà nước; chưa phát huy được 

vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới; chưa thực sự sát sao thường xuyên trong việc đôn đốc, kiểm tra 

giám sát đơn vị triển khai thực hiện. 

Qua rà soát cho thấy tiến độ thực hiện tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực 

phẩm còn chậm, chưa đồng bộ; việc huy động đóng góp sức người và vốn trong 

nhân dân để triển khai các nội dung của tiêu chí 17 gặp nhiều khó khăn, hạn chế do 

trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tỷ lệ thu nhập bình quân thấp; việc phân 

bổ nguồn vốn ngân sách hàng năm từ Trung ương, tỉnh và huyện rất hạn chế. 

III. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ CẤU LẠI 

NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030  

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ tự nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ 

môi trường, dần trở thành thói quen, nếp sống bảo vệ môi trường xanh, sạch, 
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đẹp. Chú trọng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- xã hội; đa dạng cách thức tuyên truyền, vận động tới từng đoàn viên, hội viên 

và nhân dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. 

 Xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp để xây dựng các công trình xử lý 

chất thải, nước thải phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm xử lý có 

hiệu quả chất thải, nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Phát 

triển các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ 

khác bảo vệ môi trường với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế.  

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, rà soát các mô hình bảo 

vệ môi trường hiện có, nhân rộng các mô hình hiệu quả, triển khai xây dựng các 

mô hình mới, chú trọng lồng ghép mô hình phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2017 - 2020 và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (BC); 

- Sở NN&PTNT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Lưu VT.  

 Q.GIÁM ĐỐC 
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